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PHẦN I  
THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Thông tin khái quát 

 - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300102253 

 - Vốn điều lệ: 70.150.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ một trăm năm mươi triệu Việt 
Nam đồng) 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 70.150.000.000 đồng 

 - Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh. 

 - Số điện thoại:  +84 241 3821212 

 - Số fax:   +84 241 3820584 

 - Website:   www.lilama69-1.com.vn 

 - Email:  mail@lilama69-1.com.vn 

 - Mã cổ phiếu: L61 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

+ Việc thành lập:  

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 là thành viên của Tổng công ty lắp máy Việt 
Nam (LILAMA). Tiền thân của Công ty từ hai công trường lắp máy được thành lập vào 
tháng 5 năm 1961 là công trường lắp máy Hà Bắc để thi công nhà máy phân đạm Hà Bắc 
và công trường lắp máy Uông Bí để thi công nhà máy điện Uông Bí (Quảng Ninh). Sau 
đó, công trường lắp máy Hà Bắc đổi tên thành Xí nghiệp lắp máy số 6, công trường lắp 
máy Uông Bí đổi tên thành Xí nghiệp lắp máy số 9. 

Tháng 12 năm 1979, Xí nghiệp liên hợp lắp máy 69 được thành lập trên cơ sở sáp 
nhập hai xí nghiệp lắp máy số 6 và số 9 để triển khai thi công xây dựng nhà máy nhiệt 
điện Phả Lại với 4 tổ máy có tổng công suất 440 MW, đây là nhà máy nhiệt điện đốt than 
có quy mô lớn nhất cả nước lúc bấy giờ. 

Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại, ngày 02/5/1988, 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 448/BXD/TCLĐ giải thể Xí nghiệp liên hợp lắp 
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máy 69 để thành lập các xí nghiệp lắp máy 69-1; xí nghiệp lắp máy 69-2; xí nghiệp lắp 
máy 69-3; xí nghiệp lắp máy 69-4 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy Bộ Xây 
dựng tiếp tục thực hiện việc thi công nhiều công trình công nghiệp trên cả nước như: xi 
măng Hoàng Thạch, kính Đáp Cầu... 

Sau khi Tổng công ty lắp máy Việt Nam được thành lập ngày 01/12/1995 thì đến 
ngày 02/01/1996, Xí nghiệp lắp máy 69-1 được đổi tên thành Công ty lắp máy và xây 
dựng 69-1 theo quyết định số 05/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 

Cùng với công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, thực hiện chủ trương đổi mới 
và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Nhà nước, ngày 31/10/2005 Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 2054/QĐ-BXD chuyển Công ty lắp máy và xây 
dựng 69-1 thành Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

Hiện nay, Công ty có trụ sở chính đóng tại số 17 đường Lý Thái Tổ, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Vốn điều lệ của Công ty là 70,15 tỷ đồng, trong đó: 

  - Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 51% (do Tổng công ty lắp máy Việt Nam nắm giữ). 

  - Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông khác: 49% 

+ Niêm yết: 

Theo quyết định số 333/QĐ-TTGDCKHN ngày 02/10/2008 của Trung tâm giao 
dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) về việc chấp thuận 
đăng ký niêm yết cổ phiếu, ngày 19/11/2008 cổ phiếu của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 
với mã chứng khoán L61 đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

3.1. Ngành nghề kinh doanh 

 - Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp. 

 - Lắp đặt hệ thống điện. 

 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: lắp đặt, bảo trì thang máy; hệ thống chiếu sáng; 
hệ thống hút bụi. 

 - Sửa chữa thiết bị điện 

 - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

 - Bán buôn tổng hợp 

 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: tư vấn đấu thầu, lập và quản 
lý dự án đầu tư; thiết kế công trình công nghiệp và dân dụng; thiết kế tổng mặt bằng; thiết 
kế cơ khí các thiết bị khoan dầu khí; thiết kế điện các công trình dân dụng, công nghiệp; 
thiết kế cơ khí các loại máy móc thiết bị; giám sát thi công công trình dân dụng và công 
nghiệp đến cấp I, giao thông thủy lợi cấp IV. 

 - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Thí nghiệm, kiểm tra kim loại và mối hàn; thí 
nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện cao, hạ thế; kiểm tra thành phần vật lý và hiệu xuất của 
vật liệu; kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; phân tích lỗi, kiểm tra hiệu ứng của máy đã 
hoàn thiện. 
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 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Lắp đặt các hệ 
thống đường ống hạ áp, trung áp, cao áp, lắp đặt hệ thống lò sưởi, tháp làm lạnh, thiết bị 
điều hòa nhiệt độ, thống gió, thiết bị bơm và vệ sinh, máy thu nạp năng lượng mặt trời. 

 - Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, xây dựng nhà các loại. 

 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

 - Xây dựng công trình hệ thống cứu hỏa, xây dựng công trình đường dây và trạm 
biến áp đến 500KV, thủy lợi, xử lý nước thải, trạm bơm, năng lượng, sân bay, bến cảng, 
cột thu phát sóng. 

 - Gia công, chế tạo thiết bị đồng bộ, đường ống, kết cấu thép cho các nhà máy xi 
măng, điện, dầu khí, hóa chất. 

 - Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại. Sản xuất nồi hơi, 
sửa chữa các sản phẩm đúng sẵn, sửa chữa máy móc thiết bị 

 - Sản xuất truyền tải và phân phối điện. 

 - Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. 

 - Bán buôn máy, móc thiết bị và phụ tùng khác. Xuất nhập khẩu các mặt hàng 
công ty kinh doanh. 

  

3.2. Địa bàn kinh doanh 

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn khắp 
đất nước Việt Nam, cụ thể Công ty đã và tiến hành thi công các công trình tại các tỉnh: 
Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Phước, Lào Cai, Hà 
Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Kiên Giang, Lâm Đồng, Trà Vinh, … 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1. Về mô hình quản trị 

 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần được quy định tại Luật Doanh 
nghiệp năm 2005 và được sắp xếp, cơ cấu lại theo Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng 
lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 mà Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2014 đã thông qua; theo đó sơ đồ tổ chức của Công ty như sau: 



Trang 4 
 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép Bắc Ninh (Trụ sở: Khu công nghiệp Quế Võ-Bắc Ninh)       - Đội hàn (chuyên trách) 
- Xí nghiệp lắp máy Sao Mai (Không có trụ sở, văn phòng xí nghiệp lưu động gắn liền với các dự án      - 09 Đội công trình 
mà Công ty tham gia thi công; doanh thu thực hiện hàng năm bằng 34% tổng doanh thu của công ty)        
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4.2.Cơ cấu bộ máy quản lý 

Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm các bộ phận sau: 

Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp năm 2005, các 
Luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty 

 Đại hội đồng cổ đông; 

 Hội đồng quản trị; 

 Ban kiểm soát; 

 Ban điều hành; 

 Khối tham mưu giúp việc: Có 07 phòng chức năng, gồm các phòng Tổ chức nhân 
sự, Tài chính kế toán, Kinh tế Kỹ thuật, Văn phòng Công ty, Quản lý chất lượng, Vật 
tư - xuất nhập khẩu, Quản lý máy- An toàn 

 Khối trực tiếp sản xuất: Tổ chức các đơn vị trực tiếp sản xuất của Công ty bao gồm 
01 xí nghiệp, 01 nhà máy và 10 đội sản xuất:  

1. Xí nghiệp Lắp máy Sao Mai 

2. Nhà máy chế tạo Thiết bị & Kết cấu thép Bắc Ninh 

3. Đội lắp máy số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 và đội Hàn 

 Các công ty liên kết và đầu tư dài hạn:  

1. Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi 

2. Công ty cổ phần Thủy điện VIWASEEN-Tây Bắc 

4.3. Các công ty con, công ty liên kết 

a) Công ty Cổ phần thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc (Công ty liên kết) 
 - Địa chỉ: 144 đường Trường Chinh, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh 
Sơn La. 

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: 

  + Đầu tư các công trình thủy điện. 

  + Kinh doanh sản xuất điện năng. 

  + Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản. 

  + Xây dựng công trình giao thông. 

  + Đầu tư tài chính 

  + Đầu tư xây dựng các công trình cấp, thoát nước, xử lý nước. 

 - Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) 

 - LILAMA 69-1 tham gia góp vốn: 5.500.000.000 đồng chiếm 3,67% vốn điều lệ. 

b) Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi (Công ty liên kết) 
- Địa chỉ: xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: 

 + Đầu tư công trình nguồn và lưới điện, 

 + Sản xuất kinh doanh điện năng, 

 + Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy điện. 
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- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) 

- LILAMA 69-1 tham gia góp vốn: 300.000.000 đồng, chiếm 1% vốn điều lệ. 

5. Định hướng phát triển  

5.1. Mục tiêu tổng quát 

- Phát huy tối đa lợi thế, năng lực sở trường, những thành tựu đã đạt được để tận 
dụng tối đa giá trị thương hiệu  LILAMA 69-1; xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn lực 
để tạo ra năng lực cạnh tranh lớn trên thị trường trong nước và ngoài nước; hướng đến 
khẳng định Lilama69-1 là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam với vai trò tổng thầu EPC và 
thực hiện dịch vụ bảo trì, sửa chữa theo nhóm ngành năng lượng điện (Nhiệt điện, Thủy 
điện, Điện khí, Phong điện, Điện khác) 

-  LILAMA 69-1 xác định tập trung vào 02 ngành kinh doanh chính là: (1) Tổng 
thầu EPC điện; (2) Bảo trì, sửa chữa cho các nhà máy đang vận hành. 

5.2. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

* Mục tiêu về ngành nghề kinh doanh: 

- Tập trung vào 02 ngành kinh doanh chính là: (1) Tổng thầu EPC điện; (2) Bảo trì, 
sửa chữa cho các nhà máy đang vận hành nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 
15% - 20%. 

* Giai đoạn từ 2015-2020 

Tiếp tục giữ vững thị trường hiện có, đồng thời tăng thị phần ngành lắp máy; bảo 
trì, sửa chữa; chế tạo thiết bị cơ khí cho các dự án nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất. 

Hợp tác với các nhà thầu có uy tín trên thế giới để tham gia là thành viên trong 
Tổng thầu EPC thực hiện các dự án trong nước và các nước trong khu vực.  

* Giai đoạn từ 2020 trở đi 

Tập trung thực hiện ngành tổng thầu EPC điện (theo nhóm ngành năng lượng điện). 

* Mục tiêu về tài chính: 

Nhận chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt nam tại 05 công ty 
thành viên có cùng ngành kinh doanh chính với Lilama69-1 thông qua hình thức hoán đổi 
cổ phiếu. 

Thoái hết vốn tại 02 (hai) công ty: Công ty cổ phần thủy điện VIWASEEN, Công ty 
cổ phần thủy điện Hùng Lợi.  

Tái cấu trúc nợ bằng Phương thức thay các khoản vay ngắn hạn lãi xuất cao bằng 
các khoản vay dài hạn lãi xuất hợp lý; trên cơ sở đó cải thiện dòng tiền, nâng cao nguồn 
lực tài chính đáp ứng cho sản xuất kinh doanh. 

Xây dựng nền tài chính lành mạnh, ổn định, bền vững. 

* Mục tiêu về cơ cấu tổ chức: 

Xây dựng cơ cấu tổ chức mới, tinh gọn,  phù hợp với vai trò “công ty nòng cốt” để 
thực hiện ngành kinh doanh chính là tổng thầu EPC điện. 

* Mục tiêu về quản trị 

 Hệ thống quản trị công ty theo thông lệ quốc tế tốt nhất, tuân thủ quy định của Luật 
doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015).  
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* Mục tiêu nguồn nhân lực 

Xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật, khoa 
học, công nghệ để đáp ứng cho việc thực hiện ngành kinh doanh chính (tổng thầu EPC 
điện) trên cơ sở kế hoạch phát triển quy mô sản xuất và doanh thu.  

Xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả để giảm tỷ lệ lao động gián tiếp từ 
15,25% xuống còn 12,5%. 

Nâng cao năng xuất lao động nhằm nâng cao hiệu quả công việc của người lao động 
và đảm bảo tăng mức thu nhập bình quân cho người lao động. 

5.3. Chiến lược phát triển  

+ Chiến lược định hướng: 

 Xây dựng  LILAMA 69-1 trở thành doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh,  
phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững nhằm có đủ năng lực và điều kiện tiếp nhận, quản 
lý phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại 05 công ty thành viên có cùng ngành 
sản xuất kinh doanh chính; đồng thời tiếp nhận vai trò tổng thầu EPC điện từ  Tổng công 
ty lắp máy Việt Nam. 

 + Chiến lược kinh doanh theo ngành: 

 LILAMA 69-1 xác định tập trung vào 02 ngành kinh doanh chính: (1) Tổng thầu 
EPC điện; (2) Bảo trì, sửa chữa các nhà máy điện đang vận hành. 

Ngành EPC điện sẽ là ngành kinh doanh đóng góp giá trị doanh thu lớn nhất của 
Lilama69-1, định hướng của  LILAMA 69-1 là đầu tư để tăng trưởng. 

Ngành bảo trì, sửa chữa các nhà máy điện đang vận hành là ngành có cơ hội và tiềm 
năng lớn, bởi có hàng chục nhà máy điện đã và đang được đầu tư xây dựng. Đây là ngành 
đảm bảo doanh thu ổn định; chi phí đầu vào thấp nên hiệu quả kinh doanh cao. 

+ Chiến lược quản lý tổng thể: 

 Với mô hình mới, giữ vai trò “công ty nòng cốt” kinh doanh theo nhóm ngành mà 
Tổng công ty lắp máy Việt Nam đã định hướng; đồng thời tiếp nhận quản lý phần vốn của 
Tổng công ty tại 05 công ty thành viên; LILAMA 69-1 xác định: 

- Chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản trị công ty, cơ cấu lại mô hình quản lý 
nhằm phối hợp hoạt động, sử dụng nguồn lực, xây dựng năng lực giữa các ngành kinh 
doanh chính để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. 

- Từng bước tiếp nhận sự chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh từ Tổng công 
ty lắp máy Việt Nam thông qua việc thay thế Tổng công ty ký kết các hợp đồng theo nhóm 
ngành kinh doanh đã được Tổng công ty định hướng. 

6. Các rủi ro 

6.1. Đối với lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 thì các rủi ro có 
thể xảy đến với Công ty 

rủi ro được nhận dạng và phân loại theo hai phương diện. 

* Khách quan: Là những rủi ro xuất hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Lilama69-1: 

- Rủi ro từ chính sách 

- Rủi ro từ các sự kiện bất khả kháng 

* Chủ quan: Là những rủi ro nảy sinh từ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: 
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- Rủi ro trong hoạt động quản trị, điều hành 

- Rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán 

- Rủi ro trong lĩnh vực đầu tư 

- Rủi ro trong đấu thầu. 

- Rủi ro trong ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế 

- Rủi ro trong tuyển dụng và quản lý nhân sự 

- Rủi ro trong tổ chức thi công. 

6.2. Đánh giá và ứng phó với các rủi ro: 

 Với triết lý là rủi ro tồn tại song song với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, vì vậy trong các trường hợp cụ thể, trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro, cân đối với 
lợi ích toàn diện về tài chính, cơ hội …, lãnh đạo LILAMA 69-1 có các phương án ứng 
phó rủi ro khác nhau như:  

- Chấp nhận rủi ro nếu thấy có thể kiểm soát được 

- Giảm thiểu rủi ro nếu chưa có giải pháp kiểm soát toàn bộ 

- Chuyển/chia sẻ rủi ro nếu không muốn và/hoặc không thể chấp nhận toàn bộ 

- Né tránh rủi ro nếu không có giải pháp kiểm soát. 
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PHẦN II 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015 

 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Bước vào năm 2015, LILAMA 69-1 triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
doanh trong điều kiện có một số khó khăn nhất định như: thiếu đội ngũ công nhân lành 
nghề, thiếu cán bộ quản lý và kỹ sư kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm, tư duy quản lý, 
ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu công việc tại các đơn vị sản xuất; Lực lượng lao động của 
Công ty với tuổi đời và tuổi nghề còn non trẻ nên ý thức tổ chức kỷ luật còn rất nhiều hạn 
chế... Tuy nhiên, trong năm 2015 với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể người lao động, 
cùng với sự năng động, tâm huyết của Ban lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức 
đoàn thể, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế chủ 
yếu năm 2015 đề ra. 

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015 của Công ty đạt được như sau:  
        Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Kế hoạch 

2015 

Thực hiện 
cả năm 

2015 

% TH cả 
năm so với 
KH năm 

2015 

1 Giá trị sản lượng 937.500 940.436 100,37% 

2 Doanh thu 820.000 862.867 105,23% 

3 Lợi nhuận trước thuế 21.200 21.754 102,84% 

4 Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp) 38.710 35.124 90,74% 

5 Đầu tư phát triển 57.950 53.426 92,19% 

6 Tổng số lao động BQ (người) 2.860 3.125 109,27% 

7 Thu nhập BQ/Người/Tháng 8.00 8.00 100% 

Chi tiết xin xem phần III – Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 
2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban điều hành 

 Ông Ngô Quốc Thịnh - Tổng giám đốc Công ty 

- Chức vụ hiện tại: 
- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1972 

- Nơi sinh: Văn Chấn - Yên Bái 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Số 50 Vương Văn Trà - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc 
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Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

- Số CMND: 125362494 do công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 11/7/2006 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

   + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 1.052.250 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 15 % 

   + Sở hữu cá nhân: 200.200 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 2,85% 

Ông Hà Văn Mỳ - Phó Tổng giám đốc 

- Chức vụ hiện tại: 

- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 
- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 
- Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần LILAMA 69-1     

- Ngày tháng năm sinh: 03/07/1956 

- Nơi sinh: Ninh Giang - Hải Dương 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 
Số 27 - Vũ Giới – Phường Suối Hoa – Thành phố Bắc Ninh - 
Tỉnh Bắc Ninh  

- Số CMND: 141752 013 do công an tỉnh Hải Hưng cấp ngày 12/04/1993 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện  

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan: 

   + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

   + Sở hữu cá nhân: 60.000 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,86% 

Ông Đoàn Tâm - Phó Tổng giám đốc 

- Chức vụ hiện tại:  Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 25/01/1961 

- Nơi sinh: Quỳnh Phụ - Thái Bình 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Khu tập thể Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 - phường Đại 
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Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

- Số CMND: 125299979 do công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 31/01/2005 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

   + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

   + Sở hữu cá nhân: 10.000 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,14% 

Ông Phạm Thế Kiên - Phó Tổng giám đốc 

- Chức vụ hiện tại: - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 05/11/1969 

- Nơi sinh: Bắc Giang 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 
Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cao Thượng, huyện 
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

- Số CMND: 121550566 do công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/8/2009 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

   + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

   + Sở hữu cá nhân: 41.500 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,59% 

Ông Dương Thanh Phương - Phó Tổng giám đốc 

- Chức vụ hiện tại: 
- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Giám đốc xí nghiệp lắp máy Sao Mai  

- Ngày tháng năm sinh: 21/03/1979 

- Nơi sinh: Thái Nguyên 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 
Tổ 2 Phường Mỏ Chè –Thành phố Sông Công – Tỉnh Thái 
Nguyên 
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- Số CMND: 90688887  

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

   + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

   + Sở hữu cá nhân: 0 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

Bà Nguyễn Thị Quế - Kế toán trưởng 

- Chức vụ hiện tại: 
- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 23/04/1978 

- Nơi sinh: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Số 20 đường Võ Cường 25, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

- Số CMND: 125618012 do công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 30/12/2010 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp  

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

   + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 701.500 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ: 10% 

   + Sở hữu cá nhân: 25.000 CP 

   Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,36% 

2.2. Nhữngthay đổi trong Ban điều hành  

 Trong năm 2015 trong Ban điều hành của Công ty có sự thay đổi như sau:  

 - Ngày 12/08/2015, Hội đồng quản trị đã ký quyết định số 47/QĐ-HĐQT về việc: 
Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Dương Thanh Phương. 

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với Người lao động 

 - Tổng số lao động đến ngày 31/12/2015 là 3.529 người, trong đó có 3.305 nam, 
224 nữ; trình độ trên đại học 04 người; trình độ đại học 401 người; trình độ cao đẳng, 
trung cấp 2.270 người; công nhân kỹ thuật bậc 5 trở lên là 220 người. 

 - Chính sách đối với người lao động: 

 + Về tiền lương: Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống lương theo tính chất 
công việc. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất áp dụng lương khoán theo khối lượng công 
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việc hoàn thành trong tháng. Đối với cán bộ công nhân viên gián tiếp, nghiệp vụ hưởng 
lương theo công việc và căn cứ vào trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. 
Hiện tại, Công ty đang tiến hành  xây dựng khung năng lực cho tất cả các vị trí công việc 
trong Công ty, lấy đó làm căn cứ để trả lương theo vị trí, đánh giá nhân viên, xây dựng hệ 
thống khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến... 

 + Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hóa cao trong 
tất cả các bộ phận công tác, Công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực 
nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Cụ thể, trong năm 2015, 
Công ty đã tổ chức các lớp đào tạo cho CBCNV như sau:  

 Công ty đã cử các lãnh đạo chủ chốt tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty: 
Quản trị nhân sự; quản trị tài chính; quản trị rủi ro; tái cấu trúc doanh nghiệp do các 
chuyên gia của Tập đoàn GE, của Công ty Ernst & Young và của Trường Đại học 
Ngân hàng TP Hồ Chí Minh giảng.  

 Công ty đã cử 02 cán bộ quản lý (01 Phó Tổng giám đốc và 01 Trưởng phòng) đi 
học lớp đào tạo Giám đốc điều hành; 07 cán bộ quản lý đi học lớp đào tạo về Giám 
đốc nhân sự; 05 cán bộ quản lý cấp trung của Công ty được cử đi học về quản lý thi 
công tại Nhật Bản.  

 Cử 02 kỹ sư đi Hitachi (Nhật Bản) đào tạo 01 năm về thi công NM điện hạt nhân. 
 Đào tạo nhận thức CNKT mới tuyển dụng cho 329 người 
 Đào tạo kỹ năng cẩu chuyển cho 18 công nhân kỹ thuật 
 Đào tạo nhận thức cho 18 kỹ sư mới tuyển dụng 
 Đào tạo kỹ năng giải đoán hình ảnh (RT) cho 10 kỹ sư 
 Cử 10 kỹ sư đi đào tạo 06 tháng về công nghệ sửa chữa nhà máy lọc dầu. 

 Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc 
kỹ thuật, tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt 
cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty. 

 + Về chính sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Công ty có những 
chính sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, bên cạnh đó 
Công ty cũng áp dụng các quy định xử phạt đối với các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến 
hoạt động, hình ảnh của Công ty. 

 + Công tác đời sống đối với CBCNV Công ty luôn quan tâm, đảm bảo cho người 
lao động làm việc và thu nhập đúng với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, mức thu 
nhập bình quân một người/tháng đảm bảo, tiền lương bình quân cho người lao động/năm 
bằng một tháng lương bình quân của năm. 

 + Công ty hàng năm đều tổ chức cho CBCNV đi tham quan, du lịch, nghỉ mát. 
Hàng tháng Công ty đều thực hiện việc tổ chức sinh nhật cho Người lao động trong toàn 
Công ty. 

 + Trợ cấp khó khăn cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn thường 
xuyên, kịp thời, đúng đối tượng. Công ty xây dựng quỹ tình nghĩa lắp máy, quỹ xóa đói 
giảm nghèo, luôn đảm bảo kinh phí để chi cho công tác này hàng năm. 

 + Công tác BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp được Công ty luôn chấp hành đầy đủ 
100%, thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

3.1. Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công: 
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 Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đã tập 
trung vào việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị để nâng cao năng lực thi công lắp đặt tại 
các công trình. Với các máy móc thiết bị đã được đầu tư như: Xe cẩu thủy lực bánh lốp 70 
tấn, 04 xe ô tô bán tải, 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi, 03 xe ô tô tải có gắn cẩu tự hành 5 tấn, 02 xe 
ô tô tải có gắn cẩu tự hành 10 tấn, 01 máy khoan CNC 1 đầu khoan, 02 máy vát mép tôn 
tấm, 120 chiếc máy hàn TIG và MIG, 01 cổng trục 10 tấn, 01 máy nén khí trục vít chạy 
điện, 02 máy hàn cần cột… Tổng vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm nâng cao 
năng lực thi công năm 2015 đạt 53,42 tỷ đồng. 

 Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty luôn tuân thủ nghiêm túc 
trình tự, thủ tục theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty về quản lý đầu tư. 

Bảng chi tiết danh mục các thiết bị đã đầu tư trong năm 2015 

TT 
Danh mục thiết bị đã đầu tư trong 

năm 2015 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng  
  Giá trị thực hiện 

(VND)   

I Phương tiện cơ giới 
1 Xe ô tô con, ô tô bán tải chiếc 05 3.623.100.000
II Phương tiện cẩu kéo, nâng hạ, vận chuyển 
1 Xe cẩu tự hành 5 tấn chiếc 03 6.670.800.000
2 Xe cẩu tự hành 10 tấn chiếc 02 5.610.000.000
3 Xe cẩu bánh lốp 70 tấn chiếc 01 12.485.000,000
4 Cổng trục 10 tấn chiếc 01 1.800.000,000
5 Cần cẩu tháp 50 tấn chiếc 01 8.067.539.900

III Đầu tư thiết bị phục vụ nâng cao công tác gia công chế tạo  
1 Hệ thống phun bi tự động hệ thống 02 4.096.006.200
2 Máy nén khí trục vít chạy điện chiếc 01 715.000.000
3 Máy khoan thép tấm chiếc 01 1.345.036.000
4 Máy vát mép tôn chiếc 02 892.100.000
5 Máy hàn cần cột chuyên dụng bộ 02 1.810.974.000

IV Các loại máy phục vụ thi công khác 

1 
Máy hàn TIG, MIG, hàn tự động, hàn 
điện các loại, máy nén khí loại nhỏ 

chiếc 120 4.241.968.000

2 Pa lăng, tời lắc các loại chiếc 235 784.300.000
3 Tủ điện ngoài trời (PL1 và PL2) chiếc 40 1.284.469.934

TỔNG CỘNG 53.426.294.034
3.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

 Trong năm 2015, Công ty không thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ bản. 

3.3. Tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty con, công ty liên kết: 

c) Công ty Cổ phần thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 như sau: 

Nội dung 
Năm 2015 

(VND) 
Năm 2014 

(VND) 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 132.673.704.366 108.241.974.965

2. Các khoản giảm trừ  

3. Doanh thu thuần bán hàng 132.673.704.366 108.241,974.965
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4. Giá vốn hàng bán 54.646.296.281 54.651.719.956

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 78.027.408.085 53.590.255.000

6. Doanh thu hoạt động tài chính 72.131.582 373.757.986

7. Chi phí tài chính 47.337.196.109 57.901.618.975

8. Chi phí bán hàng  

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.235.544.632 3.871.306.619

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 27.526.798.926 (7.808.912.599)

11. Thu nhập khác 20.140.993 1.677

12. Chi phí khác 2.124.747.810 

13. Lợi nhuận khác (2.104.606.817) 1.677

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 25.422.192.109 (7.808.910.922)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  -

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 25.422.192.109 (7.808.910.922)

b) Công ty Cổ phần Thủy điện Hùng Lợi  

Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi vẫn đang trong giai đoạn triển khai thực hiện 
đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi, tuy nhiên quá trình triển khai dự án với tiến 
độ rất cầm chừng do thiếu vốn. 

4. Tình hình tài chính Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
% Tăng 

giảm 
Tổng giá trị tài sản 667.854.764.637 841.543.022.883 +26,01
Doanh thu 829.201.500.212 862.866.910.671 +4,06
Thuế và các khoản phải nộp 13.223.976.640 11.369.175.198 -14,03
Lợi nhuận trước thuế 20.836.642.784 21.754.769.841 +4,41
Lợi nhuận sau thuế 16.379.471.946 17.051.220.476 +4,10
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn  

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 1,02 1,33 
+ Hệ số thanh toán nhanh  

Tài sản ngắn hạn -Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 0,60 0,56 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  
+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,802 0,832 
+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 4,06 4,96 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  
+ Vòng quay hàng tồn kho:  
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Giá vốn hàng bán 
Hàng tồn kho bình quân 

3,62 2,57 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,24 1,03 
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,02 0,02 
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 0,124 0,121 
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,025 0,020 
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

0,025 0,025 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

(Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V403/2016-L61/VSD-ĐK do 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp chốt tại ngày 04/04/2016) 
5.1. Cổ phần 

Tổng số cổ phần đã lưu ký: 6.449.334  cổ phần

Tổng số cổ phần chưa lưu ký: 565.666 cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.015.000 cổ phần

Loại cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 7.015.000 cổ phần

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: Không có

5.2. Cơ cấu cổ đông  

a) Phân loại theo tiêu chí sở hữu 

Tên tiêu chí 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần 

Tỷ lệ 
(%) 

Cổ đông lớn 01 3.577.650 51
Cổ đông nhỏ 882 3.437.350 49
Tổng cộng 883 7.015.000 100

b) Phân loại theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân 

Tên tiêu chí 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần 

Tỷ lệ 
(%) 

Cổ đông tổ chức 12 4.135.759 58,96
Cổ đông cá nhân 871 2.879.241 41,04
Tổng cộng 883 7.015.000 100,00

c) Phân loại theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài 

Tên tiêu chí 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần 

Tỷ lệ 
(%) 

Cổ đông trong nước 878 6.650.200 94,80
Cổ đông nước ngoài 05 364.800 5,20
Tổng cộng 883 7.015.000 100,00

d) Phân loại theo tiêu chí cổ đông nhà nước và cổ đông khác 

Tên tiêu chí 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần 

Tỷ lệ 
(%) 

Cổ đông nhà nước 01 3.577.650 51
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Cổ đông khác 882 3.437.350 49
Tổng cộng 883 7.015.000 100

 

e) Danh sách cổ đông lớn 

TT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
Số lượng 
cổ phần 

Tỷ lệ sở 
hữu vốn 
điều lệ 

1 
Tổng công ty lắp máy Việt 

Nam 
124 Minh Khai, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 
3.577.650 51% 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có sự thay đổi 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

5.5. Chứng khoán khác: Không có 
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PHẦN III 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Năm 2015, Công ty đã thi công trên 20 công trình, hạng mục công trình lớn nhỏ trải 
dài trên 12 tỉnh thành của đất nước. 

a) Đối với lĩnh vực lắp đặt: 

 Trong năm 2015, Công ty tập trung thi công các công trình trọng điểm như: Dự án 
lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án nhiệt điện Thái Bình 2; hoàn thiện dự án nhiệt điện Mông 
Dương 1&2, nhiệt điện Vũng Áng 1, dự án nhiệt điện Nông Sơn, dự án Soda Chu Lai, dự 
án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình; dự án DAP2 Lào Cai, dự án 
nhiệt điện đốt rác Sóc Sơn (Hà Nội). Ngoài ra, Công ty còn hoàn thành một số hợp đồng 
thi công các dự án mới ký trong năm 2015 như: Viglacera Thái Bình, Niwa Foundry. Nhìn 
chung các dự án đều đảm bảo chất lượng và tiến độ.  

 Một số khối lượng công việc chính trong lĩnh vực lắp đặt năm 2015 là: 

 - Lắp đặt kết cấu thép: 12.288 tấn 

 - Lắp đặt thiết bị:  21.182 tấn 

 - Lắp đặt ống:   300.270 ID 

 Doanh thu trong  lĩnh vực xây lắp năm 2015 của Công ty đạt 674 tỷ đồng chiếm 
78,13% trong cơ cấu doanh thu. 

b) Đối với lĩnh vực gia công chế tạo: 

 Năm 2015, tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép của Công ty thực hiện công 
tác gia công, chế tạo thiết bị và kết cấu thép cho các dự án: Kawasaki, chế tạo kết cấu thép 
xuất khẩu cho đối tác IHI, cho Niwa Foundry, dự án Viglacera Thái Bình, gia công chế tạo 
bồn bể cho đối tác Samsung, Inoac Việt Nam, Chế tạo Fire heater xuất khẩu, chế tạo duct, 
kết cấu thép dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn và một số công trình khác. Ngoài ra, tại công 
trường nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và xưởng chế tạo Phà Rừng cũng tiến hành việc gia 
công chế tạo ống phục vụ cho dự án.  

 Doanh thu trong lĩnh vực gia công chế tạo năm 2015 là 49 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 
5,69% tổng doanh thu. 

c) Lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng: 

Công ty đã thực hiện sửa chữa bảo dưỡng tại các nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, nhà 
máy nhôm Tân Rai – Lâm Đồng, nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1&2, Nhiệt điện Mạo 
Khê, Nhiệt điện Sơn Động, Xi măng Tân Quang, Xi măng Quán Triều...  

Doanh thu trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng đạt 95,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
11,07% trong tổng doanh thu năm 2015. 

d) Lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác 

 Chủ yếu là hoạt động kinh doanh xăng dầu, vật tư kim khí, vật liệu xây dựng tại cửa 
hàng kinh doanh tổng hợp tại Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh. Giá trị sản xuất ước 
tính đạt 44 tỷ đồng, chiếm 5,11% trong cơ cấu doanh thu năm 2015. 

e) Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015                                     Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Trang 19 
 

Để tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty một 
cách hiệu quả, Công ty đã tiếp tục ban hành mới, đồng thời tiến hành sửa đổi các quy chế, 
quy định nội bộ như sau: Quy trình quản lý chi phí sản xuất, điều chỉnh và sửa đổi quy 
định về mua sắm, cấp phát và sử dụng vật tư hàng hóa, quy trình tìm kiếm, ký kết hợp 
đồng và quản lý nhà thầu phụ, quy chế đánh giá, phân loại cán bộ quản lý. 

Năm 2015 cũng là năm mà Ban điều hành hết sức chú trọng đến việc nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực bằng cách mở nhiều lớp đào tạo nội bộ và cử các cán bộ công nhân 
viên đi đào tạo ở bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ 
ngoại ngữ v.v… 

Công tác thống kê, kế hoạch cũng đã có một số chuyển biến tích cực nhất định 
nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

f) Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm 

Đây là công tác thu được nhiều thành quả tích cực nhất trong năm 2015. Bằng sự nỗ 
lực của Ban lãnh đạo Công ty kết hợp cùng với Ban Marketing và các đơn vị sản xuất nên 
đã mang lại một số kết quả tích cực khi thực hiện ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị 
kinh tế lớn như: dự án nhà máy gạch Viglacera Thái Bình, dự án Niwa Foundry, dự án 
nhiệt điện Duyên Hải 3, chế tạo xuất khẩu 02 bộ Fire Heater cho đối tác Kirchner (Italia) 
và là thành viên trong tổ hợp nhà thầu TTCL/K-UTEC/CECO/TVC/Lilama 69-1 thực hiện 
gói thầu EPC số 10 với Tập đoàn hóa chất Việt Nam về việc “Thiết kế, cung cấp thiết bị, 
xây lắp, đào tạo, chuyển giao công nghệ nhà máy khai thác và chế biến muối mỏ công suất 
320.000 tấn/năm tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, chế tạo hệ thống Duct xuất khẩu 
cho đối tác GEA và một số công trình, dự án khác.  

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015 của Công ty đạt được như sau: 

   Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Kế hoạch 

2015 

Thực hiện 
cả năm 

2015 

% TH cả 
năm so với 
KH năm 

2015 

1 Giá trị sản lượng 937.500 940.436 100,37% 

2 Doanh thu 820.000 862.867 105,23% 

3 Lợi nhuận trước thuế 21.200 21.754 102,84% 

4 Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp) 38.710 35.124 90,74% 

5 Đầu tư phát triển 57.950 53.426 92,19% 

6 Tổng số lao động BQ (người) 2.860 3.125 109,27% 

7 Thu nhập BQ/Người/Tháng 8.00 8.00 100% 
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* Đánh giá về những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động SXKD năm 2015. 
Thuận lợi: 

 Công ty có các hợp đồng kinh tế lớn được chuyển tiếp từ năm 2014 sang như dự án 
Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án nhiệt điện Thái Bình 2, các dự án này chiếm một tỷ lệ lớn 
trong tổng doanh thu kế hoạch năm 2015 của Công ty. Đây là một điều kiện thuận lợi lớn 
để Công ty đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. 

 Bằng với năng lực và kinh nghiệm, uy tín và thương hiệu của mình trong lĩnh vực 
lắp đặt; gia công, chế tạo; sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện, lọc hóa dầu, hóa 
chất ngày càng có nhiều bạn hàng trong và ngoài nước đến làm việc và đặt mối quan hệ 
cùng hợp tác với Công ty tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho Công ty. Đặc biệt trong công tác 
sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy, công trình công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát 
triển trong cả năm 2015.  

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ 
thuật mới tuyển dụng được chú trọng và bước đầu được thực hiện một cách bài bản nên đã 
có những chuyển biến tích cực. Qua đó giúp người lao động có được sự chuẩn bị tâm lý 
tốt, có nhận thức ban đầu về nghề nghiệp, được đào tạo thêm một số kỹ năng cơ bản từ đó 
góp phần vào việc đảm bảo tiến độ thi công tại các dự án mà Công ty đang thực hiện. 

Những khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Lực lượng lao động của Công ty với tuổi đời và tuổi nghề còn non trẻ nên ý thức tổ 
chức kỷ luật còn rất nhiều hạn chế, năng suất lao động chưa cao. Vì vậy, việc thực hiện các 

Biểu đổ so 
sánh các chỉ 
tiêu kinh tế 
giữa kết quả 

thực hiện năm 
2015 với kế 
hoạch năm 
2015 đề ra 
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dự án có tính chất phức tạp, yêu cầu cao như dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng là một khó 
khăn không nhỏ trong năm 2015.  

 Đơn giá ký hợp đồng của các dự án luôn phải đảm bảo tính cạnh tranh trong bối 
cảnh luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành trong việc nhận thầu các 
công trình xây lắp. 

 Công tác thu hồi vốn tại các dự án như: dự án nhiệt điện Quảng Ninh, dự án nhiệt 
điện Nông Sơn, nhiệt điện đốt rác Nam Sơn, đặc biệt là dự án nhiệt điện Thái Bình 2, dự 
án Soda Chu Lai gặp rất nhiều khó khăn do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan 

dẫn đến dòng tiền để đáp ứng cho sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều bất lợi.  

 Quy mô hoạt động của Công ty ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 
Địa bàn hoạt động sản xuất trải dài trên khắp các tỉnh thành của cả nước, vì vậy đòi hỏi 
phải có một đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật có kinh nghiệm và trình độ. Về mặt này 
Công ty còn đang thiếu, do lực lượng cán bộ kỹ thuật, quản lý hiện tại đa số còn trẻ, kinh 
nghiệm cũng như kỹ năng làm việc còn hạn chế. 

* Những tiến bộ đạt được trong trong năm 2015: 

 Tạo ra bước đột phá trong hoạt động tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực. 

 Là mốc son đánh dấu sự chuyển mình của Công ty trong hoạt động lắp đặt 
sẵn sàng tiến ra khu vực Đông Nam Á, điểm nhấn là dự án khai thác và chế 
biến muối mỏ tại Lào 

 Chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động gia công, chế tạo. 

 Hiện thực hóa khát vọng chiếm lĩnh thị trường sửa chữa, bảo dưỡng. Trong 
năm 2015. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng của Lilama 69-1 đã giúp nhiều nhà 
máy sớm trở lại hoạt động, mang lại lợi ích kinh tế lớn, từ đó Lilama 69-1 
ngày càng dành được nhiều sự tin tưởng từ các đối tác để thực hiện sửa chữa, 
bảo dưỡng các nhà máy tiếp theo. 

 Là năm bản lề của hoạt động của hoạt động marketing và đấu thầu với những 
bước tiến lớn khi đạt được giá trị trúng thầu là 912.3 tỷ đồng, tăng 92.3 tỷ 
đồng so với chỉ tiêu đặt ra. Bên cạnh đó Công ty còn xây dựng mối quan hệ 
với nhiều đối tác khách hàng mới, duy trì và phát triển sự hợp tác với các đối 
tác truyền thống. 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản: Chi tiết xin xem phần VI - Báo cáo tài chính 
b) Tình hình nợ phải trả: Chi tiết xin xem phần VI - Báo cáo tài chính 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý 

3.1. Về cơ cấu tổ chức 

 Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành xây dựng các vị trí làm việc, mô tả công việc 
của từng vị trí tại các phòng ban  phù hợp với chức năng/nhiệm vụ được phân giao; trên cơ 
sở đó định biên, sắp xếp bố trí nhân sự cho 09 phòng ban, bao gồm: Phòng Kinh tế Kỹ 
thuật, Ban Marketing, Tổ chức nhân sự, Tài chính kế toán, Quản lý máy Ban An toàn, Vật 
tư - xuất nhập khẩu, Văn phòng Công ty, Quản lý chất lượng.  
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 Song song với việc sắp xếp, cơ cấu lại các phòng ban, Công ty cũng thực hiện tổ 
chức cơ cấu lại các đơn vị trực tiếp sản xuất cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh thực tế. Hiện tại tổ chức các đơn vị trực tiếp sản xuất bao gồm: 09 đội sản xuất; 
01 Xí nghiệp; 01 Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí. 

3.2. Về chính sách, quản lý 

 Trong năm 2015, Công ty đã sửa đổi bổ sung và ban hành lại một số Quy chế, quy 
định nhằm quản lý, điều hành việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tất cả các bộ phận 
trong Công ty, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng và 
phát triển Công ty có đủ năng lực để hội nhập trong giai đoạn tới. Cụ thể như sau: 

- Quyết định số 066/QĐ-TGĐ ngày 16/03/2015 về việc ban hành Quy trình quản lý 
chi phí sản xuất. 

 - Quyết định số 067/QĐ-TGĐ ngày 16/03/2015 về việc ban hành quy định về việc 
mua sắm, cấp phát và sử dụng vật tư hàng hóa. 

 - Nội quy lao động Công ty năm 2014 

- Quyết định số 243/QĐ-TGĐ ngày 24/08/2015 về việc ban hành quy định chế độ 
làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc Công ty. 

- Quyết định số 244/QĐ-TGĐ ngày 24/08/2015 về việc ban hành Quy trình tìm 
kiếm, ký kết hợp đồng và quản lý thầu phụ. 

- Quyết định số 332/QĐ-TGĐ ngày 04/12/2015 về việc ban hành Quy chế đánh giá, 
phân loại cán bộ quản lý. 

 Mức thu nhập và đời sống vật chất của người lao động tiếp tục được cải thiện tạo 
cho người lao động có tâm lý yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

 Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ vật tư, nâng cao hiệu quả sử 
dụng phương tiện máy móc thiết bị để giảm chi phí sản xuất. 

3.3. Các biện pháp kiểm soát 

 Để tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty một 
cách hiệu quả, Công ty đã tiếp tục ban hành mới, đồng thời tiến hành sửa đổi các quy chế, 
quy định nội bộ như sau: Quy chế quản lý tài chính; quy chế quản lý nợ; nội quy lao động; 
xây dựng thang bảng lương của Công ty, quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 
lương trước thời hạn, chuyển ngạch lương đối với viên chức quản lý và người lao động; 
quy chế thực hiện dân chủ nơi làm việc, quy chế phân giao trách nhiệm quản lý tài sản của 
Công ty cho các phòng ban chức năng, quy chế phối hợp giữa Đội Hàn và các phòng ban 
chức năng, định mức tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới, quy định về phương 
pháp tính bảo hiểm xã hội và đoàn phí công đoàn cho người lao động... Đồng thời tiếp tục 
hoàn thiện quy chế quản lý chi phí và đã ban hành vào tháng 3/2015. 

 Quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, cụ thể 
như: tăng cường công tác bảo quản, sử dụng trang thiết bị thi công, vật tư vật liệu tại các 
đơn vị, tỷ lệ hư hỏng, mất mát cũng giảm xuống so với những năm trước đây; sắp xếp lại 
tổ chức bộ máy thường xuyên đảm bảo tinh gọn tại các đơn vị sản xuất; quyết liệt thực 
hiện công tác thu hồi vốn, nợ đọng. Trong hoạt động tìm kiếm việc làm (công tác đấu thầu) 
để khắc phục các hạn chế về vấn đề năng lực. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015                                     Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Trang 23 
 

 Chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách mở nhiều lớp 
đào tạo nội bộ và cử các cán bộ công nhân viên đi đào tạo ở bên ngoài để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ v.v… 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

 - Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm quản lý một cách đồng bộ và chặt 
chẽ hơn nữa. 

 - Tiếp tục hoàn thiện và áp dụng mạnh mẽ cơ chế khoán tới tất các đơn vị trong 
toàn Công ty. 

- Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công, đổi mới công nghệ và đưa 
khoa học công nghệ vào công tác quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu về 
năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện 
nay. 

 - Từng bước nghiên cứu các cơ hội đầu tư để đầu tư sang một số ngành nghề sản 
xuất gần với lĩnh vực truyền thống của Công ty, hỗ trợ quá trình sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

 - Cơ cấu lại nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư, sử dụng linh hoạt các nguồn tiền và 
vốn của Công ty đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng dự 
án. 

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty thông qua các chương 
trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời đề ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vật 
chất, môi trường làm việc tốt CBCNV... 

- Tìm kiếm các công việc có nguồn vốn bảo đảm, tính thanh khoản tốt. 

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không 
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PHẦN IV 
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  
 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị  về các mặt hoạt động của Công ty 

 Sau khi xem xét toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã 

thống nhất đánh giá thực trạng công tác quản lý điều hành năm 2015 như sau: 

 - Bộ máy điều hành sản xuất từ Ban điều hành đến các tổ đội sản xuất đã có nhiều 
nỗ lực vượt qua khó khăn trong năm 2015. Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên chú trọng 
giải quyết mọi vướng mắc tại các dự án như nguồn nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị thi 
công, nguồn tài chính. Do đó đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế chủ 
yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

 - Công tác đầu tư được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước về trình 
tự, thủ tục. Với tính chất sản xuất không ổn định lãnh đạo Công ty luôn nắm chắc tình hình 
thực tế và linh hoạt điều chỉnh, quyết định việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công 
để đảm bảo tính hiệu quả của đầu tư. Nhìn chung các dự án mà Công ty đầu tư đều đúng 
hướng, có hiệu quả và cơ bản đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.  

 - Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính, 
việc hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Thực hiện đúng việc phân 
phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thực hiện đúng chế 
độ hạch toán kế toán và kiểm toán hoạt động tài chính của Công ty.  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

2.1. Về ưu điểm  

 Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và của Hội đồng quản trị 

Công ty, cụ thể như sau: 

 - Các chủ trương, chính sách, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đều 
được Ban điều hành tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời. 

 -  Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, 
được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có 
nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành các dự án. Đồng thời, Ban Tổng giám 
đốc Công ty thực sự đã lăn lộn với công việc, đi sâu đi sát tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh tại các cơ sở, chỉ đạo quyết liệt tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ được giao.  

 - Đặc biệt, trong năm qua, Ban Tổng giám đốc Công ty đã năng động, sáng tạo và 
có nhiều biện pháp tốt trong công tác tiếp thị, đấu thầu, mở rộng thị trường. Qua đó, Công 
ty không những kiếm đủ công ăn việc làm cho năm 2016 mà có đủ việc làm cho cả các 

năm tiếp theo. 

 - Năm 2015 cũng là năm mà Ban Tổng giám đốc hết sức chú trọng đến việc nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách mở nhiều lớp đào tạo nội bộ và cử các cán bộ 
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công nhân viên đi đào tạo ở bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng 
cao trình độ ngoại ngữ v.v…để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong 
thời gian tới. 

2.2. Những hạn chế, tồn tại  

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được nêu trên, Hội đồng quản trị đánh giá và nhận 
thấy còn một số hạn chế, tồn tại như sau: 

- Doanh thu tăng trưởng nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp: tỷ suất lợi 
nhuận trước thuế trên doanh thu chỉ đạt 2,52%. 
 - Chất lượng nguồn nhân lực đã từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đạt 
yêu cầu, do vậy năng suất lao động còn thấp dẫn đến chi phí nhân công vẫn còn ở mức 
cao, chiếm 34,64% doanh thu.  

- Đạt được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng vốn 
chủ sở hữu còn thấp. 

- Nợ phải thu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vẫn ở mức cao (chiếm 
78,02% tổng nguồn vốn) dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro; do vậy sự tăng trưởng phát triển 
Công ty chưa thực sự bền vững.   

      * Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại 

Tính đến ngày 31/12/2015, hệ số Nợ vay/Vốn điều lệ = 6,05 lần, Nợ phải trả/ Vốn 
chủ sở hữu = 4,95 lần. 

 Hệ số Nợ vay/Vốn điều lệ và hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu là cao do: 

 + Vốn điều lệ của Công ty nhỏ, cộng thêm khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp giá 
trị là 8,3 tỷ đồng (chiếm 11,8% vốn điều lệ) dẫn đến để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh phải vay vốn tại các tổ chức tín dụng với số dư nợ lớn, trong đó 
chủ yếu là vay tín dụng ngắn hạn. 

 + Việc thu hồi vốn tại một số hợp đồng xây lắp bị chậm. Điều này dẫn đến nợ phải 
thu của khách hàng cao (chiếm đến 36.51% trên tổng doanh thu năm), Công ty phải tăng 
vay nợ để đáp ứng đủ yêu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.  

+ Lợi nhuận sau thuế hàng năm phần lớn dùng để chi trả cổ tức dẫn tới lợi nhuận 
tích lũy được qua các năm thấp, vốn chủ sở hữu qua các năm tăng lên không đáng kể. 

- Việc thu hồi vốn tại một số hợp đồng xây lắp bị chậm. Điều này dẫn đến nợ phải 
thu của khách hàng cao (chiếm đến 36.51% trên tổng doanh thu năm), Công ty phải tăng 
vay nợ để đáp ứng đủ yêu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy nợ vay ngắn 
hạn tăng cao dẫn đến chi phí tài chính lớn. 

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được với yêu cầu sản xuất kinh doanh, 
cụ thể các cán bộ, kỹ sư quản lý sản xuất thiếu kỹ năng; trình độ ngoại ngữ còn hạn chế. 

* Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả và mục tiêu phát triển bền vững, trong thời gian tới Ban Tổng giám 
đốc cần quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

 Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các năm 
tiếp theo như sau:  
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- Tăng cường chỉ đạo và giám sát việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu 
trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty theo đúng nội dung và kế hoạch đã đề ra. 
Thông qua việc cùng với Tổng công ty lắp máy Việt Nam tham gia Dự án 3-Chương trình 
cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty do Bộ Tài chính và Ngân hàng phát triển Châu 
Á (ADB) phối hợp thực hiện để xây dựng Lilama69-1 trở thành doanh nghiệp có nền tảng 
tài chính lành mạnh; có nguồn nhân lực chất lượng cao; được trang bị máy móc, thiết bị thi 
công với công nghệ tiên tiến để phát triển và tăng trưởng bền vững nhằm có đủ năng lực 
và điều kiện cần thiết để từng bước tiếp nhận, quản lý phần vốn của Tổng công ty lắp máy 
Việt Nam tại một số công ty thành viên của Tổng công ty có cùng nhóm ngành kinh doanh 
với Lilama69-1; qua đó khắc phục tình trang cạnh tranh nội bộ. Theo đó từng bước tiếp 
nhận vai trò tổng thầu EPC điện từ Tổng công ty lắp máy Việt Nam chuyển giao cho 
Lilama69-1. 

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là 
giám sát việc tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện những giải pháp đã được thống nhất giữa 
Hội đồng quản trị và Ban điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 
2016 và các năm tiếp theo. Chú trọng kiểm soát công tác đầu tư phát triển sản xuất, đảm 
bảo tuân thủ theo đúng quy định về quản lý đầu tư, đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng phát triển công ty giai đoạn 
2015-2020. 

- Tham gia cùng với Ban điều hành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị 
trường,  tìm kiếm việc làm nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng 
doanh thu đạt khoảng 05%.  

- Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất ban hành các  Nghị 
quyết sát với thực tiễn, nhằm định hướng cho Ban giám đốc công ty tổ chức, điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh đảm  bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 

 -Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của Chính phủ và các cơ quan 
quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà 
soát, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác quản trị công ty, đảm bảo sản xuất kinh doanh của công ty luôn tuân thủ theo 
đúng pháp luật.   

- Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động 
tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD, bảo đảm 
chỉ tiêu lợi nhuận và mức chia cổ tức cho cổ đông. Thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ 
đông nhằm xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa 
cổ đông với công ty. 

 Hội đồng quản trị đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:   

TT Nội dung 
Thực hiện 

cả năm 
2015 

 
Kế hoạch 

2016 
 

% KH năm 
2016/TH 

2015 

1 Giá trị sản lượng 940.436 1.070.000 113.78% 

2 Doanh thu 862.867 870.000 100.83% 

3 Lợi nhuận trước thuế 21.802 23.500 107.79% 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015                                     Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Trang 27 
 

4 Nộp ngân sách 35.124 38.800 110.47% 

5 Đầu tư phát triển 53.426 58.660 109.80 % 

6 Tổng số lao động BQ (người) 3.125 3.693 118.18% 

7 Thu nhập BQ/Người/Tháng 8.00 8.12 101.50% 
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PHẦN V 
QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

* Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó: 

 + Ông Bùi Quang Vinh: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 + Ông Ngô Quốc Thịnh: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty 

+ Ông Hà Văn Mỳ:  Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công 
đoàn Công ty 

 + Bà Nguyễn Thị Quế:  Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng 

 + Ông Ngô Quang Hưng: Thành viên HĐQT – Chỉ huy trưởng dự án nhiệt điện 
Duyên Hải 3 mở rộng. 

 + Ông Lê Việt Bắc: Thư ký HĐQT – Chánh Văn Phòng 
* Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị 

* Ông Bùi Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Ngày tháng năm sinh: 26/4/1958 

- Nơi sinh: Đông Hưng - Thái Bình 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 
Số 3 Lý Chiêu Hoàng - phường Suối Hoa - thành phố Bắc 
Ninh - tỉnh Bắc Ninh 

- Số CMND: 125362497 do công an Bắc Ninh cấp ngày 11/7/2006 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

 + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 1.823.900 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 26% 

 + Sở hữu cá nhân: 46.400 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,66% 

* Ông Ngô Quốc Thịnh: Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc Công ty (đã nêu ở trên) 

* Ông Hà Văn Mỳ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty (đã nêu ở trên) 

* Bà Nguyễn Thị Quế: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng (đã nêu ở trên) 

* Ông Ngô Quang Hưng: Thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ hiện tại: 
- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Chỉ huy trưởng dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng - 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015                                     Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Trang 29 
 

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 14/03/1980 

- Nơi sinh: Xuân Thành - Châu Minh - Hiệp Hòa - Bắc Giang 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 170 Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

- Số CMND: 125465945 do công an Bắc Ninh cấp ngày 13/11/2008 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp  

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

 + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 + Sở hữu cá nhân: 10.000 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,14 % 

b) Các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 

 Hội đồng quản trị Công ty có 5 người và không chia ra các tiểu ban mà phân công 
nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực cụ thể (theo Quyết định số 
37/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty). Các thành viên HĐQT có 
trách nhiệm báo cáo thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Chủ 
tịch HĐQT và toàn thể HĐQT tại các kỳ họp. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã rất tích cực đôn đốc thực hiện công tác tái 
cấu trúc nâng cao năng lực quản trị Công ty theo Đề án tái cấu trúc; đồng thời tiến hành 
điều chỉnh, sửa đổi bổ sung một số nội dung trong đề án tái cấu trúc để phù hợp với định 
hướng phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Chỉ đạo quyết liệt công tác 
quản lý chi phí, tiết kiệm chống lãng phí, công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng, công 
tác nhân sự và quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo và đào tạo lại, công tác tiền lương; đồng 
thời tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện các cơ chế quản trị trong nội bộ 
Công ty phù hợp với thực tế của Công ty cũng như các quy định có liên quan của pháp 
luật: sửa đổi Quy chế quản trị Công ty; sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 
và quan hệ phối hợp với Ban điều hành. 

 Định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên họp để đánh giá toàn bộ quá trình sản 
xuất kinh doanh của Công ty, chỉ ra những điểm làm được, những vấn đề còn tồn tại, đặc 
biệt là những nguy cơ rủi ro trong hoạt động của Công ty để từ đó tìm ra các biện pháp giải 

quyết phù hợp, hạn chế các rủi ro cho Công ty:  

 Trong năm 2015, Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành. 
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* Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2015: 

 Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 kỳ họp tập trung. Ngoài ra, Hội 
đồng quản trị còn tổ chức 50 cuộc họp bằng hình thấy lấy ý kiến để giải quyết những vấn 
đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng 
Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. 

* Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015: 

 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/QĐ-HĐQT 
 

08/01/2015 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Trung Quốc làm việc với CNBM về 
việc hợp tác trong lĩnh vực sửa chữa, bảo trì, 
bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện, lọc hóa dầu, 
hóa chất)

2 02/QĐ-HĐQT 
 

08/01/2015 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Malaysia - dự án lọc dầu Rapid)

3 04/QĐ-HĐQT 28/01/2015 Quyết định cho phép ký hợp đồng mua thép 
tấm thực hiện hợp đồng chế tạo với Kawasaki

4 05/QĐ-HĐQT 28/01/2015 Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài 
(đi Thái Lan - dự án ANP Thái Bình) 

5 06/QĐ-HĐQT 04/02/2015 Quyết định cho phép ký hợp đồng mua thép 
hình thực hiện hợp đồng chế tạo với Kawasaki

6 07/QĐ-HĐQT 04/02/2015 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Malaysia - dự án lọc dầu Rapid)

7 08/QĐ-HĐQT 11/02/2015 Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2015
8 09/QĐ-HĐQT 25/02/2015 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước 

ngoài (đi Malaysia - dự án lọc dầu Rapid)
9 12/QĐ-HĐQT 03/03/2015 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước 

ngoài (đi Nhật Bản - dự buổi báo cáo tổng kết 
của học viên K2 đào tạo tại Hitachi)

10 38/NQ-HĐQT 04/3/2015 1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2014 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2015; 
2/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2015; 
3/ Thông qua việc rà soát sửa đổi, bổ sung quy 
hoạch cán bộ quản lý năm 2015; 

11 12B/QĐ-HĐQT 04/3/2015 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2014.

12 15/QĐ-HĐQT 04/3/2015 Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung danh 
sách quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-
2020.

13 16B/QĐ-HĐQT 12/3/2015 Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ lương 
năm 2014.

14 16/QĐ-HĐQ 16/3/2015 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư cần trục 
tháp 50 tấn

15 17/QĐ-HĐQ 16/3/2015 Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án 
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đầu tư cần trục tháp 50 tấn 
16 18/QĐ-HĐQT  16/3/2015  Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng 

cạnh tranh gói thầu “Cung cấp 01 cần trục tháp 
50 tấn đã qua sử dụng”  

17 19/QĐ-HĐQT  16/3/2015  Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 04 xe ô tô 
bán tải 

18 20/QĐ-HĐQT  16/3/2015  Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án 
đầu tư 04 xe ô tô bán tải  

19 21/QĐ-HĐQT  16/3/2015  Quyết định phê duyệt Hồ sơ chào hàng cạnh 
tranh gói thầu “Cung cấp 04 xe ô tô bán tải” 

20 39/NQ-HĐQT  20/3/2015  Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh 
Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh 

21 40/NQ-HĐQT  20/3/2015  Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng 
TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Bắc 
Ninh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

22 21B/QĐ-HĐQT  24/3/2015  Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Brunei - khảo sát dự án Urea)  

23 22/QĐ-HĐQT  26/3/2015  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
cung cấp 04 xe ô tô bán tải 

24 23/QĐ-HĐQT  26/3/2015  Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Singapore - làm việc với Hiap seng về 
việc hợp tác bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu, 
hóa chất và turn around lần 3 nhà máy lọc dầu 
Dung Quất) 

25 41/NQ-HĐQT  26/3/2015  Chuyển nhượng cổ phần bằng hình thức bán 
thỏa thuận 

26 24/QĐ-HĐQT  27/3/2015  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
gói thầu cung cấp cần trục tháp 50 tấn đã qua 
sử dụng 

27 24B/QĐ-HĐQT  27/3/2015  Quyết định chuyển nhượng cổ phần bằng hình 
thức bán thỏa thuận 

28 25A/QĐ-HĐQT  03/4/2015  Quyết định cho phép ký hợp đồng “Lắp đặt lò 
hơi số 1 và số 2 dự án nhiệt điện Thái Bình 1” 

29 25B/QĐ-HĐQT  27/4/2015  Quyết định phê duyệt kế hoạch quỹ lương và 
đơn giá tiền lương năm 2015  

30 26/QĐ-HĐQT  18/5/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi một số nước Châu Âu: Ba Lan; 
Đức; Italia)  

31 41B/NQ-HĐQT  20/5/2015  Nghị quyết về việc bán cổ phần của Công ty Cổ 
phần LILAMA 69-1 tại Công ty Cổ phần Dịch 
vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS) 

32 26B/QĐ-HĐQT  20/5/2015  Quyết định về việc bán cổ phần của Công ty Cổ 
phần LILAMA 69-1 tại Công ty Cổ phần Dịch 
vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS) 

33 27/QĐ-HĐQT  03/6/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Singapore làm việc với 
Hiapseng)  
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34 28/QĐ-HĐQT  03/6/2015  Quyết định về việc ký hợp đồng mua thép tấm 
thực hiện hợp đồng gia công chế tạo với 
Kawasaki (lần 3) 

35 42/NQ-HĐQT  10/6/2015  Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng 
TMCP Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Bắc 
Ninh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh  

36 43/NQ-HĐQT  10/6/2015  Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi 
nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh  

37 30/QĐ-HĐQT  16/6/2015  Quyết định phê duyệt dự án đầu tư máy móc 
thiết bị thi công năm 2015 (giai đoạn 1) 

38 31/QĐ/HĐQT  16/6/2015  Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án 
đầu tư máy móc thiết bị thi công năm 2015 
(giai đoạn 1) 

39 32/QĐ-HĐQT  16/6/2015  Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Thái Lan - dự án muối mỏ Lào)  

40 33/QĐ-HĐQT  18/6/2015  Quyết định cho phép ký hợp đồng mua thép 
tấm thực hiện hợp đồng chế tạo fire heater - dự 
án Karbala 

41 34/QĐ-HĐQT  22/6/2015  Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng 
cạnh tranh gói thầu “Cung cấp xe ô tô 7 chỗ 
ngồi” thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị thi 
công năm 2015 (giai đoạn 1) 

42 35/NQ-HĐQT  22/6/2015  Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu 
“Cung cấp xe cẩu tự hành 5 tấn và 10 tấn” 
thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị thi công 
năm 2015 (giai đoạn 1) 

43 44/NQ-HĐQT  22/6/2015  1/ Thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh 
doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng 
kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 
2015;  
2/ Thông qua việc sửa đổi và ban hành mới 
“Quy chế quản trị Công ty” và “Quy chế hoạt 
động của Hội đồng quản trị và quan hệ phối 
hợp với Ban điều hành”;  
3/ Nhất trí giới thiệu nhân sự để thực hiện quy 
trình bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối 
với ông Dương Thanh Phương;  
4/ Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 
2014. 

44 36/QĐ-HĐQT  24/6/2015  Quyết định cho phép ký hợp đồng mua thép 
hình thực hiện hợp đồng chế tạo fire heater - dự 
án Karbala 

45 37/QĐ-HĐQT  27/6/2015  Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Thái Lan - quyết toán dự án ANP 
Thái Bình) 

46 38/QĐ-HĐQT  07/7/2015  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
“Cung cấp xe ô tô 7 chỗ ngồi” dự án đầu tư 
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máy móc thiết bị thi công năm 2015 
47 39/QĐ-HĐQT  08/7/2015  Quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty  
48 40/QĐ-HĐQT  08/7/2015  Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị và quan hệ phối hợp với Ban 
điều hành. 

49 45/NQ-HĐQT  15/7/2015  Nghị quyết phê duyệt phương án vay vốn tại 
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - chi nhánh 
Thăng Long phục vụ sản xuất kinh doanh. 

50 42/QĐ-HĐQT  15/7/2016  Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 
“Cung cấp xe cẩu tự hành 5 tấn và 10 tấn” 
thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị 
thi công năm 2015 (giai đoạn 1)  

51 43/QĐ-HĐQT  17/7/2015  Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu “Cung 
cấp xe cẩu bánh lốp từ 50-70 tấn” thuộc dự án 
đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công năm 
2015 (giai đoạn 1) 

52 44/QĐ-HĐQT  20/7/2015  Quyết định cho phép ký hợp đồng “Lắp đặt lọc 
bụi, kết cấu thép nhà tuabin, hệ thống ống và 
thiết bị BOP - Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 
mở rộng”. 

53 45/QĐ-HĐQT  31/7/2015  Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa 
đào tạo ngắn ngày tại HPC (Nhật Bản) 

54 47/QĐ-HĐQT  12/8/2015  Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám 
đốc (đối với ông Dương Thanh Phương) 

55 46/NQ-HĐQT  20/8/2015  Nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay 
vốn, bảo lãnh mở L/C và đảm bảo cấp tín dụng 
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 
chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản 
xuất kinh doanh.  

56 48/QĐ-HĐQT  26/8/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Thái Lan làm việc với TTCL về 
dự án nhiệt điện đốt than tại Myanmar) 

57 49/QĐ-HĐQT  27/8/2015  Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu cung cấp xe cẩu bánh lốp 50-70 tấn, 
dự án đầu tư máy móc thiết bị thi công năm 
2015 (giai đoạn 1)  

58 50/QĐ-HĐQT  28/8/2015  Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư máy 
móc thiết bị thi công năm 2015 (giai đoạn 2)  

59 51/QĐ-HĐQT  28/8/2015  Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu 
thầu dự án đầu tư máy móc thiết bị thi công 
năm 2015 (Giai đoạn 2)  

60 52/QĐ-HĐQT  05/9/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Singapore khảo sát giá cho dự 
án lọc dầu Rapid)  

61 53/QĐ-HĐQT  05/9/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Malaysia tham dự họp chào giá 
cho dự án lọc dầu Rapid)  

62 54/QĐ-HĐQT  05/9/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Lào dự lễ khởi công dự án muối 
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mỏ Lào) 
63 55/QĐ-HĐQT  05/9/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 

nước ngoài (đi Lào dự lễ khởi công dự án muối 
mỏ Lào) 

64 56/QĐ-HĐQT  05/9/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Lào dự lễ khởi công dự án muối 
mỏ Lào) 

65 47/NQ-HĐQT  23/9/2015  Nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay 
vốn, bảo lãnh, mở L/C và đảm bảo cấp tín dụng 
tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - chi 
nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

66 57/QĐ-HĐQT  26/9/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Malaysia họp bàn về việc chào 
giá dự án RAPID, đi Singapore về dự án nhiệt 
điện Duyên Hải 3 mở rộng)  

67 59/QĐ-HĐQT  09/10/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Myanmar khảo sát dự án nhiệt 
điện đốt than) 

68 48/NQ-HĐQT 14/10/2015 1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh 9 tháng đầu năm 2015 và dự kiến kết 
quả sản xuất kinh doanh cả năm 2015. 
2/ Thông qua chủ trương cải tạo trụ sở Công ty 
và chuyển mục đích sử dụng của nhà hàng 
LILAMA 69-1. 
3/ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 
để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016 thông qua. 
4/ Thống nhất chủ trương cải tạo, quy hoạch và 
đầu tư bổ sung một số nhà xưởng, thiết bị cho 
nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép.

69 60/QĐ-HĐQT  15/10/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Pháp và Đức họp bàn về dự án 
của GEA)

70 62/QĐ-HĐQT  25/10/2015  Quyết định về việc cho phép ký hợp đồng chế 
tạo đường duct cho dự án Greensville - Mỹ  

71 63/QĐ-HĐQT  31/10/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Thái Lan họp với đối tác JEL) 

72 48B/NQ-HĐQT  31/10/2015  Nghị quyết phê duyệt phương án vay vốn, bảo 
lãnh, mở L/C Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh  

73 64/QĐ-HĐQT  03/11/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Châu Âu họp với đối tác 
ThyssenKrupp về dự án Urea tại Brunei) 

74 65/QĐ-HĐQT  07/11/2015  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 
sung danh mục máy móc thiết bị năm 2015 
(Giai đoạn 2)  
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75 66/QĐ-HĐQT  07/11/2015  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư máy móc 
thiết bị năm 2015 (Giai đoạn 2)  

76 67/QĐ-HĐQT  16/11/2015  Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu 
chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp 01 
cổng trục dầm đơn 10 tấn (12x42x12m) thuộc 
dự án đầu tư máy móc thiết bị năm 2015 (Giai 
đoạn 2) 

77 68/QĐ-HĐQT  16/11/2015  Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu 
chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp 01 máy 
nén khí chạy điện thuộc dự án đầu tư máy móc 
thiết bị năm 2015 (Giai đoạn 2).  

78 69/QĐ-HĐQT  20/11/2015  Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào 
hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp tủ phân 
phối điện ngoài trời” dự án đầu tư máy móc 
thiết bị thi công năm 2015 (Giai đoạn 2) 

79 49/NQ-HĐQT  24/11/2015  Nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay 
vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - chi 
nhánh Thăng Long phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

80 70/QĐ-HĐQT  25/11/2015  Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu 
chào hàng cạnh tranh “Cung cấp máy hàn cần 
cột chuyên dụng” thuộc Dự án đầu tư máy móc 
thiết bị thi công năm 2015 (Giai đoạn 2) 

81 71/QĐ-HĐQT  28/11/2015  Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác 
nước ngoài (đi Trung Quốc đàm phán mua thép 
tấm chế tạo cho dự án Greensville)  

82 72/QĐ-HĐQT  30/11/2015  Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào 
hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp 01 cổng 
trục dầm đơn 10 tấn” thuộc dự án đầu tư máy 
móc thiết bị thi công năm 2015 (Giai đoạn 2) 

83 73/QĐ-HĐQT  30/11/2015  Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào 
hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp 01 máy 
nén khí chạy điện” thuộc dự án đầu tư máy 
móc thiết bị thi công năm 2015 (Giai đoạn 2) 

84 74/QĐ-HĐQT  07/12/2015  Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào 
hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp 02 máy 
hàn cần cột chuyên dụng” thuộc dự án đầu tư 
máy móc thiết bị thi công năm 2015 (Giai đoạn 
2)  

85 75/QĐ-HĐQT  12/12/2015  Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Trung Quốc kiểm tra việc chế tạo 
thép) 

86 76/QĐ-HĐQT  16/12/2015  Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Thái Lan -TTCL)  

87 76B/QĐ-HĐQT  17/12/2015  Quyết định cho phép ký Hợp đồng mua thép 
tấm lô thứ nhất dự án Greensville  

88 50/NQ-HĐQT  17/12/2015  Nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay 
vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
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Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh.  

89 77/QĐ-HĐQT  31/12/2015  Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước 
ngoài (đi Malaysia - dự án RAPID) 

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

 - Tham dự khá đầy đủ các phiên họp HĐQT, cùng xem xét nghiên cứu và đưa ra ý 
kiến đóng góp cho nghị quyết của HĐQT. 

 - Thường xuyên cùng Ban kiểm soát Công ty giám sát hoạt động tài chính và các 
hoạt động khác của Công ty. 

 - Có ý kiến kịp thời với Ban Tổng giám đốc và HĐQT khi nhận thấy có những 
quyết sách chưa hợp lý. 

2. Ban kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Ông Ngô Anh Đức Trưởng Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại: 
Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty lắp 
máy Việt Nam (LILAMA) 

- Ngày tháng năm sinh: 31/08/1978 

- Nơi sinh: Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú: 
Số nhà 17 – Ngách 66/111 – Phường Ngọc Lâm – Quận 
Long Biên – Thành phố Hà Nội 

- Số CMND: 011930445 do công an Hà Nội cấp ngày 29/10/2011 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – tín dụng 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

 + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 + Sở hữu cá nhân: 0 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 

Ông Nguyễn Anh Tú Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại: 
Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Công ty Cổ phần 
LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 12/06/1972 

- Nơi sinh: Xã Lạc Vệ - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh 
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- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Phường Hạp Lĩnh - TP.Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

- Địa chỉ thường trú: Phường Hạp Lĩnh - TP.Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

- Số CMND: 125316026 do công an Bắc Ninh cấp ngày 06/04/2005 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp  

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

 + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 + Sở hữu cá nhân: 0 CP CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 

Ông Vũ Công Nam Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại: 
Trưởng phòng Vật tư – Xuất nhập khẩu - Công ty Cổ phần 
LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 07/7/1979 

- Nơi sinh: Cộng Hòa - Chí Linh - Hải Dương 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Cộng Hòa - Chí Linh - Hải Dương 

- Địa chỉ thường trú: 
Số 50 Lý Chiêu Hoàng - phường Suối Hoa - thành phố Bắc 
Ninh - tỉnh Bắc Ninh 

- Số CMND: 125247093 do công an Bắc Ninh cấp ngày 06/11/2003 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp  

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

 + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 + Sở hữu cá nhân: 30.000 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,43% 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Ban Kiểm soát ngoài việc thực hiện các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty 
để xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty còn tham gia tất cả các 
cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Một số thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên 
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tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc Công ty. Vì vậy, Ban Kiểm soát luôn 
giám sát các hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc một cách liên tục, kịp 
thời để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện 
nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

 Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn tham gia Tổ công tác với vai trò chủ trì thực hiện Kế 
hoạch Kiểm tra giám sát năm 2015 số 08/KHKT-HĐQT ngày 11/02/2015 của Hội đồng 
quản trị Công ty đối với việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của từng thành viên HĐQT, Chủ tịch và 
thành viên Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

 Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối 
với việc quản trị, điều hành và kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/4/2015 đã thông qua 
mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như 
sau: 

 - Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Được trả lương bậc 2/2, hệ số 7,30 theo bảng lương 
của Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh theo quy chế lương của Công ty, các lợi ích 
khác được hưởng theo quy định của Công ty. 

 - Tổng giám đốc được trả lương bậc 2/2, hệ số 6,97 theo bảng lương của Công ty và 
kết quả sản xuất kinh doanh theo quy chế lương của Công ty, các lợi ích khác được hưởng 
theo quy định của Công ty. 

 - Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm được 
chi trả theo mức chi trả của năm 2014. 

 Theo đó, mức chi trả thù lao cho từng cá nhân trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát và Thư ký hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014 như sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Giá trị thù lao Ghi chú 

1 Bùi Quang Vinh 
Chủ tịch 
HĐQT

344.788.000 đồng Lương chuyên trách 

2 Ngô Quốc Thịnh 
Thành viên 

HĐQT
43.200.000 đồng

Làm công tác kiêm 
nhiệm

3 Hà Văn Mỳ 
Thành viên 

HĐQT
43.200.000 đồng

Làm công tác kiêm 
nhiệm

4 Ngô Quang Hưng 
Thành viên 

HĐQT
43.200.000 đồng

Làm công tác kiêm 
nhiệm

5 Nguyễn Thị Quế 
Thành viên 

HĐQT
43.200.000 đồng

Làm công tác kiêm 
nhiệm

6 Lê Việt Bắc Thư ký HĐQT 28.000.000 đồng
Làm công tác kiêm 

nhiệm 

7 Ngô Anh Đức Trưởng ban KS 43.200.000 đồng
Làm công tác kiêm 

nhiệm

8 Vũ Công Nam 
Thành viên 

BKS
28.800.000 đồng

Làm công tác kiêm 
nhiệm

9 Nguyễn Anh Tú Thành viên 28.800.000 đồng Làm công tác kiêm 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015                                     Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Trang 39 
 

BKS nhiệm 
 Tổng cộng  647.188.000 đồng  

- Số tiền chi trả thù lao nêu trên chưa được khấu trừ thuế thu nhập. 

b) Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng 
nói trên. 

Không có 

c) Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong 
năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, và những người liên quan tới 
các đối tượng nói trên 

Không có 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: 

 Công ty thực hiện tốt các quy định về quản trị Công ty 
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PHẦN VI 
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Bắc Ninh, ngày 11 tháng 04 năm 2016 
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1
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